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Khoa Địa chất
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC
MÔN CƠ SỞ: ĐỊA CHẤT CƠ SỞ
Ngành: Địa chất học.
Sô tiết : 30 tiết

Thời lượng đề thi tuyển sinh: 120 phút (không dùng tài liệu)
1. Chương 1. Đại cương về trái đất (4 tiết)
1.1. Nguồn gốc của Trái đất.

1.1.1. Khái niệm chung.

1.1.2. Hệ mặt trời và các điểm cơ bản.

1.1.3. Các giả thuyết về nguồn gốc của trái đất (Laplace, Otto Schmidt, Kant).

1.2. Các đặc điểm của Trái đất

1.2.1. Hình dạng, kích thước, hình thái bề mặt của Trái đất
1.2.2. Các quyển ngoài của Trái đất
1.2.3. Cấu tạo bên trong và đặc điểm vật chất tạo thành vỏ Trái đất 
1.2.4. Các tính chất vật lý của Trái đất

1.2.5. Đặc điểm địa hóa của Trái đất

1.3. Thời gian trong địa chất (tuổi của trái đất) và các phương pháp xác định tuổi
1.3.1. Tuổi của các thành tạo địa chất

1.3.2. Phương pháp xác định tuổi địa chất tương đối
1.3.3. Phương pháp xác định tuổi tuyệt đối

1.3.4. Địa niên biểu và các đơn vị địa tầng
2. Chương 2. Vỏ Trái đất (4 tiết)
2.1. Cấu tạo của vỏ Trái đất

2.2. Thành phần vật chất của vỏ Trái đất

2.2.1. Các nguyên tố

2.2.2. Khoáng vật
- Khái niệm, 
- Hình thái và cấu trúc, 
- Nguồn gốc, 
- Tính chất hình học, 
- Tính chất vật lý, 
- Phân loại và một số khoáng vật chủ yếu.
2.2.3. Đá 

- Khái niệm 
- Phân loại

- Đá magma: Định nghĩa. Đặc điểm về thành phần khoáng vật, hóa học kiến trúc và cấu tạo của đá magma. Phân loại và mô tả một số đá magma chính.

- Đá trầm tích: Định nghĩa. Đặc điểm về thành phần khoáng vật, kiến trúc, cấu tạo. Phân loại và mô tả một số đá trầm tích chính

- Đá biến chất: Định nghĩa. Đặc điểm về thành phần khoáng vật, kiến trúc và cấu tạo. Phân loại và mô tả một số đá biến chất chính.

3. Chương 3. Các quá trình địa chất ngoại sinh (12 tiết)
3.1. Tác dụng phong hóa (2 tiết)
3.1.1. Khái niệm về phong hóa và tác dụng phong hóa

3.1.2. Phong hóa cơ học (lý học)

3.1.3. Phong hóa hoá học

3.1.4. Phong hóa sinh học

3.1.5. Tốc độ phong hóa và các nhân tố ảnh hưởng đến phon hóa

3.1.6. Tính giai đoạn và tính phân đới trong quá trình phong hóa

3.2. Tác dụng địa chất của gió (2 tiết)
3.2.1. Khái niệm về tác dụng địa chất của gió

3.2.2. Tác dụng phá hủy của gió

3.2.3. Tác dụng vận chuyển của gió

3.2.4. Tác dụng trầm tích của gió

3.2.5. Hiện tượng sa mạc hóa

3.3. Tác dụng địa chất của dòng nước chảy trên mặt (2 tiết)
3.3.1. Khái niệm chung về dòng nước chảy

3.3.2. Tác dụng địa chất của dòng nước chảy tạm thời
3.3.3. Tác dụng địa chất của dòng nước chảy thường xuyên
3.3.4. Tác dụng xâm thực của sông

3.3.5. Tác dụng vận chuyển của sông

3.3.6. Tác dụng trầm tích của sông

3.3.7. Ảnh hưởng của chuyển động Trái đất đối với tác dụng địa chất của sông

3.4. Tác dụng địa chất của nước chảy dưới đất (2 tiết)
3.4.1. Khái niệm chung về nước dưới đất

3.4.2. Tác dụng địa chất của nước dưới đất

3.4.3. Tác dụng vận chuyển và trầm tích của nước dưới đất

3.5. Tác dụng địa chất của biển và đại dương (2 tiết)
3.5.1. Khái niệm chung về biển và đại dương

3.5.2. Tác dụng phá hoại của biển và các địa hình có liên quan 

3.5.3. Tác dụng vận chuyển của biển 

3.5.4. Tác dụng trầm tích của biển

3.5.5. Dòng xoáy và tác dụng địa chất của nó
3.6. Tác dụng địa chất của hồ và đầm lầy (2 tiết)
3.6.1. Khái niệm chung về hồ và đầm lầy

3.6.2. Tác dụng địa chất của hồ 

3.6.3. Tác dụng địa chất của đầm lầy

4. Chương 4. Các quá trình địa chất nội sinh (8 tiết)
4.1. Chuyển động kiến tạo và sự biến dạng của vỏ Trái đất (2,5 tiết)
4.1.1. Khái niệm về các chuyển động kiến tạo

4.1.2. Các biểu hiện của các chuyển động kiến tạo

4.1.3. Lớp đá và thế nằm của lớp đá
4.1.4. Khái niệm về biến dạng của đá
4.1.5. Biến dạng uốn nếp và các cấu tạo uốn nếp

4.1.6. Biến dạng phá hủy, đứt vỡ

4.1.7. Các giả thuyết về chuyển động kiến tạo (tĩnh và động). 
4.1.8. Thuyết kiến tạo mảng

4.2. Hoạt động magma (2,5 tiết)
4.2.1. Khái niệm về magma và tác dụng của magma
4.2.2. Hoạt động của núi lửa, magma phun trào

4.2.3. Hoạt động của magma xâm nhập

4.2.4. Sự diễn biến của magma

4.2.5. Một số quy luật chung về sự phân bố của hoạt động magma xâm nhập

4.2.6. Vài nét về vai trò của magma trong thành tạo khoáng sản 

4.3. Tác dụng biến chất (1,5 tiết)
4.3.1. Khái niệm về biến chất

4.3.2. Các nhân tố gây biến chất

4.3.3. Các phương thức biến chất

4.3.4. Phân loại biến chất

4.3.5. Cường độ biến chất của đá
4.4. Hiện tượng động đất (1,5 tiết)
4.4.1. Khái niệm chung về động đất

4.4.2. Nguồn gốc của động đất

4.4.3. Các quá trình địa chất của động đất

4.4.4. Sự phân bố của động đất trên thế giới 

4.4.5. Sơ lược về động đất ở Việt Nam

 5. Chương 5. Sơ lược về bản đồ địa chất (2 tiết)
5.1. Định nghĩa 
5.2. Phân loại bản đồ địa chất. 
5.3. Nội dung của bản đồ địa chất. 
5.4. Mặt cắt địa chất. 
5.5. Cột địa tầng.
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